
 

 

PHỤ LỤC II 

SỐ LIỆU SỐ HÓA CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT Địa phương 
Tổng số dữ liệu 

hộ tịch hiện có 

Tổng số dữ liệu hộ 

tịch đã được tiến 

hành số hóa 

Tổng số dữ liệu số hóa 

đã được chuyển chính 

thức vào CSDLHTĐT 

Ghi chú 

1. 1 Bình Thuận 1.454.434 
1.311.349 

 

1.311.349 

 
Đã hoàn thành 

2.  Sóc Trăng 1.414.170 1.414.170 1.414.170 Đã hoàn thành 

3.  Hà Tĩnh 1.081.479 1.081.479 1.081.479 
Đã hoàn thành 

4.  Tây Ninh  
1.159.550 1.132.248 

Đã hoàn thành 

5.  Bạc Liêu  
1.179.085 1.179.085 

Đã hoàn thành 

6.  Tiền Giang 2.487.831 1.721.810 1.561.219 
Đang triển khai 

 

7.  Hải Phòng 2.466.831 2.638.301 1.930.962 
Đang triển khai 

 

8.  Khánh Hòa 2.487.931 1.600.325 1.401.824 Đang triển khai 

9.  Bà Rịa - Vũng Tàu 1.731.819 1.366.732 1.026.990 Đang triển khai 

10.  Hà Nam 606.413 509.609 509.609 Đang triển khai 

11.  TPHCM  11.138.909 10.759.993 Đang triển khai 

12.  Bắc Ninh 1.209.708 
733.885 733.885 

Đang triển khai 

13.  Đắk Nông 560.000 199.715 11.300 Đang triển khai 

14.  Cao Bằng 
368.712 262.565  

Đang triển khai 

15.  Hòa Bình 791.830 670.132 42.788 Đang triển khai 

16.  An Giang 3.640.973 1.089.975 406.276 Đang triển khai 

17.  Phú Yên 1.082.590 
819.562 504.852 

Đang triển khai 

18.  Hậu Giang 1.015.650 974.942 539.722 Đang triển khai 

19.  Laṇg Sơn 1.542.440 85.219 72.052 Đang triển khai 

20.  Cần Thơ 4.451.507 1.545.459 1.262.450 Đang triển khai 



21.  Bắc Giang 1.823.217 928.426 928.426 Đang triển khai 

22.  Điện Biên 598.547 107.265 84.246 Đang triển khai 

23.  Bình Định 2.530.483 
716.611 716.611 

Đang triển khai 

24.  Long An 
2.240.869 

 

1.627.013 

 

955.615 

 
Đang triển khai 

25.  Lào Cai  
592.193 377.056 

Đang triển khai 

26.  Quảng Trị 851.832 542.230 240.005 Đang triển khai 

27.  Lai Châu  289.663 205.314 Đang triển khai 

28.  Vĩnh Phúc 1.252.421 
  

Đang triển khai 

29.  Hà Giang 115.277 65.794 
 

Đang triển khai 

30.  Tuyên Quang 869.882 91.142 
 

Đang triển khai 

31.  Đà Nẵng 1.106.141 581.567 
 

Đang triển khai 

32.  Thái Bình 
1.935.594 232.612 102.126 

Đang triển khai 

33.  Nghệ An 2.700.000 1.831.439 1.656.443 Đang triển khai 

34.  Hà Nội 6.971.087 3.041.730 10.071 Đang triển khai 

35.  Đắk Lắk 1.943.166 
  

Đang triển khai 

36.  Bắc Kạn  282.490 271.490 Đang triển khai 

37.  Bến Tre 2.623.146   Đang triển khai 

38.  Lạng Sơn  852.190 72.052 Đang triển khai 

39.  Lâm Đồng 1.334.628 
1.334.628 892.405 

Đang triển khai 

40.  Sơn La 1.078.259 
  

Đang triển khai 

41.  Kiên Giang 3.064.563   Đang triển khai 

42.  Quảng Ngãi 1.665.018 
213.015 

 Đang triển khai 

43.  Quảng Ninh 1.108.011 
 

 Đang triển khai 

44.  Thừa Thiên Huế    Đang triển khai 

45.  Ninh Bình 1.027.983   Đang triển khai 

46.  Nam Định 1.871.835   Đang triển khai 

47.  Ninh Thuận 698.265   Đang triển khai 

48.  Quảng Nam 2.077.893   Đang triển khai 



49.  Cà Mau 1.532.696   Đang triển khai 

50.  Đồng Tháp 2.655.588 
  

Đang triển khai 

51.  Trà Vinh 2.024.538   Đang triển khai 

52.  Bình Phước 1.930.661   
Đã nhập xong dữ liệu 

trên nền 

CSDLQGVDC 

53.  Bình Dương 1.207.255   
Đã nhập xong toàn bộ 

dữ liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

54.  Thái Nguyên    

Đã phối hợp với C06 

nhập được 1.113.017 

dữ liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

55.  Yên Bái    

Đã phối hợp với C06 

nhập được 206.447 dữ 

liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

56.  Quảng Bình 1.153.048 182.265 182.265 

Đang triển khai, 

làm song song với 

nhập dữ liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

57.  Gia Lai 1.344.962 555.138 489.868 

Đang triển khai, làm 

song song với nhập dữ 

liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

58.  Vĩnh Long 14.466.466   

Đang triển khai 

Đã nhập vào PM 158 

được 30%, làm song 

song với nhập dữ liệu 

trên nền 

CSDLQGVDC 

59.  Đồng Nai 3.696.490 1.562.195 1.536.363 

Đang triển khai, làm 

song song với nhập dữ 

liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

60.  Thanh Hóa 3.203.963 

860.199 860.199 

Đang triển khai, làm 

song song với nhập dữ 

liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

61.  Kon Tum 625.517 

30.525  

Đang triển khai, làm 

song song với nhập dữ 

liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

62.  Hải Dương  1.808.557  

Đang triển khai, làm 

song song với nhập dữ 

liệu trên nền 

CSDLQGVDC 

63.  Phú Thọ 1.869.511   

Đang triển khai, Làm 

song song với nhập dữ 

liệu trên nền 

CSDLQGVDC 


